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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÂN BỔ CHỈ TIÊU VÀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN LAO ĐỘNG THEO CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG CON EM QUẢNG BÌNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1267 /SNV-CCVC ngày 13/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ 300 chỉ tiêu năm 2012 và phê duyệt điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn lao động theo chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015 cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương (có danh sách đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp kết quả tuyển chọn, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phân bổ 52 chỉ tiêu và phê duyệt điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn lao động cho cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Đoàn thể; tổng hợp kết quả tuyển chọn, gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi tổng hợp chung.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; (b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Website tỉnh QB, Báo Quảng Bình; (để
- Đài Phát thanh - Truyền hình QB; thông báo)
- Lưu: VT, NC.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Hữu Hoài


QUY ĐỊNH
CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG CON EM QUẢNG BÌNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23 /2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Bình

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quy định này quy định Chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học hệ chính quy trong và ngoài nước, tốt nghiệp sau đại học để bố trí làm việc bằng hình thức hợp đồng lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, các xã, phường, thị trấn và các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình làm chủ sở hữu.
Điều 2. Ngành nghề, đối tượng tuyển chọn

1. Các ngành và lĩnh vực mà tỉnh cần sử dụng;

2. Tuỳ theo tình hình cụ thể của từng năm, Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo cụ thể lĩnh vực, ngành nghề cần tuyển chọn cho phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
3. Đối tượng thuộc quy định này không tính trong biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và biên chế để thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ do cơ quan có thẩm quyền giao cho cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm.

Điều 3. Chỉ tiêu và nguồn kinh phí thực hiện

1. Căn cứ vào tình hình thực tế, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh về số lượng chỉ tiêu phân bổ cụ thể cho các năm tiếp theo (riêng năm 2012, Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua 300 chỉ tiêu);
2. Kinh phí thực hiện quy định này do ngân sách tỉnh bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm.
Chương II

CĂN CỨ, ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN TUYỂN CHỌN LAO ĐỘNG
Điều 4. Căn cứ tuyển chọn lao động

1. Việc tuyển chọn lao động phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm của cơ quan sử dụng lao động được UBND tỉnh phê duyệt;

2. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chỉ tiêu được phân bổ để xác định vị trí việc làm, đăng ký điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn, gửi Sở Nội vụ để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và thông báo trên Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Bình và trang thông tin điện tử của tỉnh để công khai tuyển chọn lao động.
Điều 5. Điều kiện đăng ký tuyển chọn

1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký tuyển chọn

a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có sức khoẻ; có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự phân công, bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền;

b) Tốt nghiệp đại học hệ chính quy trong và ngoài nước, tốt nghiệp sau đại học thuộc các ngành nghề, lĩnh vực mà tỉnh có nhu cầu sử dụng;

c) Dưới 35 tuổi;

d) Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Bình từ 5 năm trở lên, tính từ thời điểm tuyển chọn;

đ) Có đầy đủ hồ sơ đăng ký tuyển chọn theo quy định này, bao gồm:

- Đơn xin làm việc;

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú);

- Bản sao (có chứng thực) các loại văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng; nếu văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và phải có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế quận, huyện trở lên cấp (có thời hạn không quá một năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

- Giấy khai sinh;

- Bản sao (có chứng thực) hộ khẩu thường trú;

2. Những người sau đây không được đăng ký tuyển chọn
a) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
Điều 6. Thẩm quyền và thủ tục tuyển chọn lao động

1. Giao các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các ban của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chỉ tiêu được phân bổ và các quy định tại văn bản này để tổ chức tuyển chọn người lao động; đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu do Sở Nội vụ tuyển chọn;
2. Việc tuyển chọn lao động phải được thông báo công khai trên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Quảng Bình và trang thông tin điện tử của tỉnh trước ngày hội đồng tổ chức tuyển chọn ít nhất là 20 ngày;

3. Khi tuyển chọn lao động, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thành lập Hội đồng tuyển chọn; Hội đồng tuyển chọn có 05 hoặc 07 thành viên:

a) Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền tuyển chọn lao động được quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Phó chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu bộ phận tham mưu công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị, địa phương;

c) Các uỷ viên khác là đại diện một số bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan, trong đó có một uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng;

4. Hội đồng tuyển chọn làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, có trách nhiệm thực hiện tuyển chọn người lao động theo quy định này; chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tuyển chọn, Hội đồng tuyển chọn phải báo cáo kết quả tuyển chọn đối với thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền tuyển chọn lao động được quy định tại khoản 1 Điều này, để xem xét, quyết định công nhận kết quả tuyển chọn;

5. Căn cứ quyết định công nhận kết quả tuyển chọn, cơ quan có thẩm quyền tuyển chọn lao động thực hiện ký kết (hoặc uỷ quyền) hợp đồng lao động đối với người được tuyển chọn.

Chương III

HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN CHỌN THỜI GIAN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Điều 7. Hình thức tuyển chọn lao động

Việc tuyển chọn người lao động theo Quy định này thông qua xét tuyển và được thực hiện theo hình thức hợp đồng lao động có thời hạn.
Điều 8. Nội dung tuyển chọn lao động

Xét kết quả học tập và quá trình công tác của người có đơn xin làm việc.

Điều 9. Cách tính điểm

Áp dụng tương tự cách tính điểm trong xét tuyển viên chức được quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 12, Mục 3 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Điều 10. Nguyên tắc, ưu tiên và cách xác định người đạt kết quả trong tuyển chọn

1. Tuyển chọn những người đúng đối tượng, điều kiện, yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí việc làm theo thứ tự: từ người có bằng tốt nghiệp tiến sỹ, thạc sỹ đến đại học và từ người có số điểm xét tuyển cao nhất đến hết chỉ tiêu cần tuyển;

2. Người trúng tuyển trong xét tuyển hợp đồng lao động là người có kết quả điểm xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp theo nguyên tắc được quy định tại khoản 1 Điều này trong phạm vi chỉ tiêu của từng cơ quan, đơn vị, địa phương;

3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm xét tuyển bằng nhau ở cùng một vị trí thì người có điểm học tập cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm học tập bằng nhau thì ưu tiên xét những người là thương binh, những người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; con anh hùng lực lượng vũ trang; con anh hùng lao động, lao động nữ; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xét hợp đồng quyết định người trúng tuyển;

4. Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển chọn hợp đồng lao động không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển chọn lần sau.

Điều 11. Thời gian hợp đồng lao động

1. Thời gian hợp đồng lao động cho mỗi đối tượng là hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một năm đến ba năm;

2. Hàng năm, cơ quan, đơn vị sử dụng lao động phải tiến hành ký kết lại hợp đồng lao động trên cơ sở chất lượng, hiệu quả công việc của người lao động.
Điều 12. Chấm dứt hợp đồng lao động

1. Cơ quan, đơn vị sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động trong các trường hợp sau:

a) Người lao động có nguyện vọng chấm dứt hợp đồng lao động;

b) Người lao động không đáp ứng được yêu cầu công việc;

c) Người lao động vi phạm kỷ luật lao động đến mức buộc thôi việc;

d) Hết thời hạn hợp đồng lao động;

e) Các trường hợp khác theo quy định hiện hành;

2. Trình tự, thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện theo các quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chương IV

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
Điều 13. Thử việc

1. Người được hợp đồng lao động phải thực hiện chế độ thử việc trong thời gian 12 tháng; trong thời gian thử việc được hưởng mức tiền lương bằng 85% lương bậc 1 của ngạch chuyên viên; trường hợp người thử việc có trình độ thạc sỹ thì được hưởng mức tiền lương bằng 85% lương bậc 2 của ngạch chuyên viên; trường hợp người thử việc có trình độ tiến sỹ thì được hưởng mức tiền lương bằng 85% lương bậc 3 của ngạch chuyên viên;

2. Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác có liên quan theo quy định hiện hành.

Điều 14. Tiền lương, chế độ bảo hiểm và một số nội dung có liên quan

1. Sau thời gian thử việc, nếu đạt kết quả và được tiếp tục ký kết hợp đồng lao động thì được hưởng 100% mức tiền lương bậc 1 của ngạch chuyên viên; người có trình độ thạc sỹ thì được hưởng mức tiền lương bằng 100% lương bậc 2 của ngạch chuyên viên; người có trình độ tiến sỹ thì được hưởng mức tiền lương bằng 100% lương bậc 3 của ngạch chuyên viên;

2. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành thì được xem xét để tuyển dụng vào công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về công chức và viên chức.
Điều 15. Trách nhiệm của người lao động

1. Người lao động có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan, các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và các nội dung đã ký kết trong hợp đồng lao động;
2. Trong thời gian hợp đồng lao động người lao động có quyền tham gia đăng ký dự tuyển vào công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.
Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 16. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương
1. Sở Nội vụ

a) Hàng năm, thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn, số lượng báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để làm căn cứ tuyển chọn lao động;
b) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo định kỳ hàng năm về đối tượng hưởng chính sách này để có đánh giá hiệu quả của chính sách, làm cơ sở cho việc tuyển chọn các năm tiếp theo.

2. Sở Tài chính

Hàng năm, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí kịp thời, đầy đủ kinh phí để thực hiện chính sách theo Quy định này.
3. Các cơ quan, đơn vị sử dụng người lao động
a) Hàng năm, căn cứ số lượng chỉ tiêu được giao để đăng ký điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; tổ chức tuyển chọn, hợp đồng lao động đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật;
b) Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động; quản lý, đánh giá người lao động, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vu) theo định kỳ hàng năm;

c) Xem xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng vào công chức, viên chức đối với những đối tượng thuộc chính sách này khi đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về công chức và pháp luật về viên chức.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		UỶ BAN NHÂN DÂN						CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		TỈNH QUẢNG BÌNH						Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		PHÂN BỔ CHỈ TIÊU, TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN LAO ĐỘNG

		THEO CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG CON EM QUẢNG BÌNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

		(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-CT  ngày         /11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

		TT		Chức danh, vị trí việc làm cần hợp đồng lao động		Chỉ tiêu tuyển chọn được phân bổ		Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn						Ghi chú

								Trình độ đại học trở lên, ngành (chuyên ngành) đào tạo		Tin học		Ngoại ngữ

		1		Sở Lao động Thương binh và Xã hội		5

				- Khối Văn phòng Sở

				Theo dõi lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng Bảo trợ xã hội		1		Đại học trở lên, ngành: Luật; Công tác xã hội		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em		1		Đại học trở lên, ngành: Luật; Công tác xã hội; Xã hội học		B		Anh B

				- Trường Trung cấp Nghề

				Giáo viên nghề Công nghệ ô tô - máy thi công nền		1		Đại học trở lên, ngành: Cơ khí động lực (Kỹ sư cơ khí động lực)		C		Anh C

				Giáo viên nghề hướng dẫn du lịch		1		Đại học trở lên, ngành: Hướng dẫn du lịch		C		TOEIC

				Giáo viên khoa cơ bản		1		Đại học trở lên, ngành: Toán - Tin		ĐH		Anh C

		2		Sở Công Thương		5

				- Khối Văn phòng Sở

				Theo dõi lĩnh vực cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và công tác pháp chế		1		Đại học trở lên, ngành: Luật; Hành chính học		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quản lý điện năng		1		Đại học trở lên, ngành: Quản trị kinh doanh; Quản lý Công nghiệp hoặc Kỹ sư Điện		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Thương mại cửa khẩu, biên giới		1		Đại học trở lên, ngành: Thương mại quốc tế		B		Anh B

				- Chi cục Quản lý thị trường

				Theo dõi lĩnh vực Quản lý thị trường		2		Đại học trở lên, các ngành: Luật; Thương mại; các ngành về Kinh tế		B		Anh B

		3		Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch		3

				Theo dõi lĩnh vực văn hoá cơ sở, công tác gia đình		1		Đại học trở lên, ngành: Quản lý văn hoá; Văn hoá học; Tâm lý học; Luật; Xã hội học; Công tác xã hội		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực du lịch		1		Đại học trở lên, ngành: Kinh tế du lịch; Văn hoá du lịch; Địa lý du lịch; Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn; Quản trị kinh doanh khách sạn - nhà hàng		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực thể dục, thể thao		1		Đại học trở lên, ngành: Giáo dục thể chất		B		Anh B

		4		Sở Y tế		6

				- Khối Văn phòng Sở

				Theo dõi bộ phận "một cửa" Văn phòng Sở Y tế		1		Bác sỹ đa khoa; Bác sỹ chuyên khoa; Bác sỹ y học dự phòng hoặc Cử nhân y tế công cộng (nếu không có Bác sỹ)		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm		1		Bác sỹ đa khoa; Bác sỹ chuyên khoa; Bác sỹ y học dự phòng		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Dân số kế hoạch hoá gia đình, Chi cục Dân số, KHHGĐ		1		Bác sỹ đa khoa; Bác sỹ chuyên khoa; Bác sỹ y học dự phòng		B		Anh B

				- Trường trung cấp y tế

				Giáo viên giảng dạy các môn: Hoá phân tích, Hoá đại cương		1		Đại học trở lên, ngành: Hoá phân tích		B		Anh C

				Giáo viên giảng dạy ngoại ngữ: Tiếng Anh		1		Đại học trở lên, ngành: Sư phạm Tiếng Anh		B		ĐH

				Giáo viên giảng dạy các môn: Tâm lý học; giáo dục sức khoẻ, y học cộng đồng		1		Đại học trở lên, ngành: Tâm lý học		B		Anh C

		5		Sở Thông tin và Truyền thông		3

				Theo dõi công tác Kế hoạch - Tài chính		1		Đại học trở lên, các ngành về: Tài chính; Kế toán		B		Anh B

				Theo dõi công tác Thông tin đối ngoại, thông tin và truyền thông cơ sở		1		Đại học trở lên, ngành: Báo chí; Phát thanh truyền hình; Thông tin đối ngoại		B		Anh B

				Theo dõi, quản lý hạ tầng mạng lưới, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện		1		Đại học trở lên, ngành: Điện tử - Viễn thông (Kỹ sư Điện tử - Viễn thông)		ĐH		Anh B

		6		Sở Khoa học và Công nghệ		2

				Theo dõi lĩnh vực công nghệ môi trường, Thanh tra Sở		1		Đại học trở lên, ngành: Công nghệ môi trường (Kỹ sư công nghệ môi trường)		B		Anh B

				Theo dõi công tác chuyên môn tại một trong các phòng chuyên môn của Sở		1		Đai học trở lên, ngành: Hoá công nghệ (Kỹ sư Hoá Công nghệ); Công nghệ hoá dầu (Kỹ sư Công nghệ Hoá dầu)		B		Anh B

		7		Sở Xây dựng		2

				Theo dõi lĩnh vực Thanh tra xây dựng		1		Đại học trở lên, ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; kỹ thuật xây dựng		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Quy hoạch		1		Đại học trở lên, ngành: Kiến trúc quy hoạch hoặc Kiến trúc công trình		B		Anh B

		8		Sở Tài chính		3

				Theo dõi lĩnh vực tài chính, phòng Tài chính -Hành chính - Sự nghiệp		1		Đại học trở lên, ngành: Kế toán; Kế toán - Kiểm toán; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính - Ngân hàng		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Quản lý ngân sách		1		Đại học trở lên, ngành: Kế toán; Kế toán - Kiểm toán; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính - Ngân hàng		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Giá công sản		1		Đại học trở lên, ngành: Kế toán; Kế toán - Kiểm toán; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính - Ngân hàng		B		Anh B

		9		Sở Ngoại vụ		2

				Theo dõi công tác biên giới đất liền		2		Đại học trở lên, ngành: Quan hệ quốc tế; Luật; Luật quốc tế; Kinh tế nông nghiệp; Quản trị kinh doanh		B		Anh C

		10		Sở Giao thông vận tải		3

				Theo dõi lĩnh vực Đăng kiểm - Công nghiệp		1		Đại học trở lên, ngành: Cơ khí chuyên dùng (Kỹ sư Cơ giới hoá xây dựng giao thông)		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Quản lý vận tải và Phương tiện người lái		1		Đại học trở lên, ngành: Kỹ thuật tàu thuỷ (Kỹ sư Kỹ thuật tàu thuỷ)		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Kỹ thuật - Thẩm định		1		Đại học trở lên, ngành: Xây dựng cầu đường		B		Anh B

		11		Sở Giáo dục và Đào tạo		9

				Khối Văn phòng Sở

				Theo dõi dạy học ngoại ngữ cấp tiểu học		1		Đại học trở lên, ngành: Sư phạm tiếng Anh		B		ĐH

				Theo dõi lĩnh vực phổ cập giáo dục mầm non		1		Đại học trở lên, ngành: Sư phạm Mầm non		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực thông tin, tổng hợp; thi đua -khen thưởng, nghi lễ		1		Đại học trở lên, ngành: Văn học (Ngữ văn)		B		Anh B

				Trường Trung cấp Kinh tế

				Giáo viên Tài chính		1		Đại học trở lên, chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng		B		Anh B

				Giáo viên Chính trị		1		Đại học trở lên, ngành: Triết học		B		Anh B

				Theo dõi quản sinh		1		Đại học trở lên, ngành: Tâm lý học; Luật		B		Anh B

				Trường Trung cấp Công - Nông nghiệp

				Giáo viên ngành Điện - Điện tử		1		Đại học trở lên, ngành: Điện công nghiệp và Dân dụng hoặc Hệ thống điện		B		Anh B

				Giáo viên ngành Xây dựng cầu đường		1		Đại học trở lên, ngành: Xây dựng cầu đường		B		Anh B

				Giáo viên ngành Chăn nuôi - Thú y		1		Đại học trở lên, ngành: Chăn nuôi - Thú y		B		Anh B

		12		Thanh tra tỉnh		2

				Theo dõi mạng Internet, tiếp dân, xử lý đơn thư		1		Đại học trở lên, ngành: Luật; Tin học; Công nghệ thông tin		B		Anh B

				Theo dõi công tác tổng hợp - pháp chế		1		Đại học trở lên, ngành: Luật và các ngành về Xây dựng, Giao thông, Thuỷ lợi, Kinh tế		B		Anh B

		13		Sở Tài nguyên và Môi trường		4

				Theo dõi lĩnh vực khoáng sản, phòng Khoáng sản		1		Đại học trở lên, ngành: Mỏ địa chất		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực tài nguyên nước và khí tượng thuỷ văn, phòng Tài nguyên nước và KTTV		1		Đại học trở lên, ngành: Địa chất thuỷ văn; Khí tượng thuỷ văn; Địa lý học; Đại học thuỷ lợi		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực biển và hải đảo, phòng Biển và Hải đảo		1		Đại học trở lên, ngành: Hải dương học; kỹ sư thuỷ sản		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực tài chính - kế toán		1		Đại học trở lên, ngành: Kế toán, Tài chính		B		Anh B

		14		Ban quản lý Khu Kinh tế		3

				Theo dõi lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong các khu CN, khu kinh tế; các dự án đầu tư xây dựng		2		Đại học trở lên ngành: Xây dựng dân dụng và Công nghiệp (Trường Đại học Xây dựng)		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực quy hoạch xây dựng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế		1		Đại học trở lên ngành: Xây dựng Cầu - Đường (Trường Đại học Giao thông vận tải)		B		Anh B

		15		VP Đoàn Đại biểu QH và HĐND tỉnh		3

				Theo dõi mạng Internet, quản lý đường truyền và thiết bị truyền hình tại VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh		1		Đại học trở lên, ngành: Công nghệ thông tin; tin học		ĐH		Anh B

				Theo dõi tổng hợp báo cáo thực hiện các NQ của Quốc hội, Chính phủ, HĐND về lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách		2		Đại học trở lên, các ngành về Kinh tế		B		Anh B

		16		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		21

				Theo dõi lĩnh vực tổ chức bộ máy, kiểm soát thủ tục hành chính Khối Văn phòng Sở		1		Đại học trở lên, ngành: Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế lâm nghiệp; Kinh tế thuỷ sản; Khuyến nông và PTNT; Hành chính học		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực dự tính, dự báo, điều tra phát hiện phòng, trừ sâu bệnh hại, Trạm BVTV Lệ Thuỷ, Chi cục Bảo vệ thực vật		1		Đại học trở lên, ngành: Bảo vệ thực vật; trồng trọt		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực dự tính, dự báo, điều tra phát hiện phòng, trừ sâu bệnh hại, Trạm BVTV Minh Hoá, Chi cục Bảo vệ thực vật		1		Đại học trở lên, ngành: Bảo vệ thực vật; trồng trọt		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực chuẩn đoán bệnh động vật, Trạm thú y Lệ Thuỷ, Chi cục Thú y		1		Đại học trở lên, ngành: Thú y (Bác sỹ thú y)		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực chuẩn đoán bệnh động vật, Trạm thú y Minh Hoá, Chi cục Thú y		1		Đại học trở lên, ngành: Thú y (Bác sỹ thú y)		B		Anh B		Tuyển nam

				Theo dõi lĩnh vực kế hoạch, Chi cục Lâm nghiệp		1		Đại học trở lên, ngành: Kỹ thuật Nông lâm; Lâm nghiệp; Quản lý tài nguyên rừng và môi trường		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực thiên tai, phòng chống lụt bão; Chi cục Thuỷ lợi, phòng, chống lụt bảo		1		Đại học trở lên, ngành: Khí tượng thuỷ văn và các ngành về Thuỷ lợi		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực bố trí dân cư, Chi cục Phát triển nông thôn		1		Đại học trở lên, các ngành về: Xây dựng; Giao thông; Thuỷ lợi		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn VSTP, Chi cục QL chất lượng NL thuỷ sản		1		Đại học trở lên, ngành: Chăn nuôi - Thú y		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực quản lý khai thác tàu cá, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản		1		Đại học trở lên, ngành: Khai thác thuỷ sản; chế tạo máy; máy tàu, vỏ tàu		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực kỹ thuật, bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm		1		Đại học trở lên, ngành: Sinh học; Động vật học; Quản lý tài nguyên rừng và môi trường		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực kỹ thuật, Hạt Kiểm lâm Quảng Ninh, Chi cục Kiểm lâm		1		Đại học trở lên, ngành: Lâm học; Quản lý tài nguyên rừng và môi trường		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực kỹ thuật, Hạt Kiểm lâm Lệ Thuỷ, Chi cục Kiểm lâm		1		Đại học trở lên, ngành: Lâm nghiệp; Quản lý  tài nguyên rừng và môi trường		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực kỹ thuật, Hạt Kiểm lâm Minh Hoá, Chi cục Kiểm lâm		1		Đại học trở lên, ngành: Lâm nghiệp; Quản lý  tài nguyên rừng và môi trường		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực kỹ thuật, Hạt Kiểm lâm Tuyên Hoá, Chi cục Kiểm lâm		1		Đại học trở lên, ngành: Lâm nghiệp; Quản lý  tài nguyên rừng và môi trường		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực kỹ thuật, Hạt Kiểm lâm Quảng Trạch, Chi cục Kiểm lâm		1		Đại học trở lên, ngành: Lâm nghiệp; Quản lý  tài nguyên rừng và môi trường		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực thống kê, tổng hợp, kế toán Văn phòng Chi cục Kiểm lâm		1		Đại học trở lên, ngành: Kế toán; Kinh tế		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực thống kê, tổng hợp, kế toán Hạt Kiểm lâm Đồng Hới, Chi cục Kiểm lâm		1		Đại học trở lên, ngành: Kế toán; Kinh tế		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực thống kê, tổng hợp, kế toán Hạt Kiểm lâm Quảng Trạch, Chi cục Kiểm lâm		1		Đại học trở lên, ngành: Kế toán; Kinh tế		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực phát triển nông thôn, khuyến nông		1		Đại học trở lên, ngành: Khuyến nông và Phát triển nông thôn		B		Anh B

				Cán bộ theo dõi nuôi trồng thủy sản, TT Nuôi trồng thủy sản QB		1		Đại học trở lên, ngành: Nuôi trồng thủy sản		B		Anh B

		17		Sở Kế hoạch và Đầu tư		2

				Theo dõi lĩnh vực lao động - văn xã, Phòng Lao động - Văn xã		1		Đại học trở lên, ngành: Luật Kinh tế		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh		1		Đại học trở lên, ngành: Quản trị kinh doanh		B		Anh B

		18		Ban Dân tộc		1

				Theo dõi công tác tổng hợp Văn phòng		1		Đại học trở lên, ngành: Kinh tế		B		Anh B		Tuyển nam

		19		Sở Tư pháp		2

				Theo dõi, làm việc tại bộ phận "một cửa"		1		Đại học trở lên, ngành: Luật; Hành chính học		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực kiểm tra, rà soát văn bản QPPL		1		Đại học trở lên, ngành: Luật; Hành chính học		B		Anh B

		20		Sở Nội vụ		3

				Theo dõi mạng Iternet, mạng Lan và trang Website của Sở Nội vụ		1		Đại học trở lên, ngành: Công nghệ thông tin		ĐH		Anh B

				Theo dõi công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực		1		Đại học trở lên, ngành: Quản trị tổ chức và nhân lực; Hành chính học		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực chỉnh lý tài liệu, Chi cục Văn thư - Lưu trữ		1		Đại học trở lên, ngành: Lưu trữ và Quản trị văn phòng hoặc ngành: Lưu trữ học và Quản trị văn phòng		B		Anh B

		21		Văn phòng UBND tỉnh		3

				Theo dõi lĩnh vực quản trị - tài vụ		1		Đại học trở lên, ngành: Kế toán; Tài chính; Văn hóa; Du lịch		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực hành chính		1		Đại học trở lên, ngành: Luật; Hành chính học		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực biên tập, đưa tin, Trung tâm Tin học		1		Đại học trở lên, ngành: Báo chí; Ngữ văn (Văn học)		B		Anh B

		22		Trường Đại học Quảng Bình		6

				Theo dõi lĩnh vực quản lý sinh viên, học viên Lào (Phòng công tác sinh viên)		1		Đại học trở lên, các chuyên ngành về Kinh tế		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực tổng hợp, hỗ trợ công tác quản lý cơ sở vật chất, máy móc thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập cho sinh viên, học viên Lào (Phòng Quản trị)		1		Đại học trở lên, các chuyên ngành về Kinh tế		B		Anh B

				Theo dõi quản trị hệ thống, mạng, thiết bị và quản lý phòng máy tính (Phòng Quản trị)		1		Đại học trở lên, ngành: Tin học; Công nghệ thông tin		ĐH		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Hành chính - Kế toán (Trung tâm Học liệu)		1		Đại học trở lên, ngành: Kế toán hoặc Kế toán Kiểm toán		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Hành chính - Kế toán (Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông Lâm)		1		Đại học trở lên, ngành: Kế toán hoặc Kế toán Kiểm toán		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực chất lượng, Phòng Đảm bảo chất lượng GD		1		Đại học trở lên, ngành: Tin học; Công nghệ thông tin		ĐH		Anh B

		23		BQL Vườn QG Phong Nha - Kẻ Bàng		9

				Cán bộ làm công tác du lịch tại Trung tâm Du lịch Phong Nha - KB		4		Đại học trở lên, ngành: Du lịch; Kinh tế; Tiếng Anh		B		ĐH

				Theo dõi lĩnh vực hợp tác, đối ngoại tại BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng		1		Đại học trở lên, ngành: Quan hệ quốc tế		B		Anh C

				Theo dõi lĩnh vực môi trường tại BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng		1		Đại học trở lên, ngành: Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực bảo tồn, Trung tâm Nghiên cứu KH&CH, BQLVQG PN - Kẻ Bàng		1		Đại học trở lên, ngành: Công nghệ sinh học		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực pháp chế, Hạt Kiểm lâm BQLVQG Phong Nha - Kẻ Bàng		1		Đại học trở lên, ngành: Luật		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực cứu hộ động vật hoang dã, Trung tâm Nghiên cứu KH&CH, BQLVQG Phong Nha - Kẻ Bàng		1		Đại học trở lên, ngành: Chăn nuôi - Thú y		B		Anh B

		24		Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình		5

				Biên tập viên, biên tập chuyên đề, chuyên mục		1		Đại học trở lên, ngành: Báo chí (chuyên ngành: Báo nói - Báo hình)		B		Anh B

				Phóng viên		1		Đại học trở lên, ngành: Báo chí (chuyên ngành: Báo nói - Báo hình)		B		Anh B

				Kỹ sư Tin học, Đồ hoạ		1		Đại học trở lên, ngành: Công nghệ thông tin (chuyên ngành: Đồ hoạ)		ĐH		Anh B

				Kỹ sư Tin học, Quản trị mạng		1		Đại học trở lên, ngành: Công nghệ thông tin (chuyên ngành: Phần mềm)		ĐH		Anh B

				Biên tập viên, biên tập chuyên đề, chuyên mục		1		Đại học trở lên, ngành: Ngữ văn (Văn học); Báo chí		B		Anh B

		25		UBND huyện Lệ Thuỷ		21

				- Uỷ ban nhân dân huyện		7

				Theo dõi lĩnh vực lâm nghiệp, kinh tế gò đồi, Phòng Nông nghiệp và PTNT		1		Đại học trở lên, ngành: Lâm nghiệp; Khuyến nông - Phát triển nông thôn		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường		1		Đại học trở lên, ngành: Quản lý đất đai		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực thi hành pháp luật, Phòng Tư pháp		1		Đại học trở lên, ngành: Luật		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực thông tin truyền thông, văn bản điện tử, Phòng Văn hoá - Thông tin		1		Đại học trở lên, ngành: Công nghệ thông tin; tin học (không tuyển ngành sư phạm)		ĐH		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực tiếp dân, đơn thư khiếu nại, Văn phòng HĐND&UBND huyện		1		Đại học trở lên, ngành: Luật		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, Thanh tra huyện		1		Đại học trở lên, ngành: Luật; Quản lý kinh tế		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực kinh tế, tài chính		1		Đại học trở lên, ngành: Tài chính doanh nghiệp		B		Anh B

				- UBND các xã, thị trấn		14

				Theo dõi Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường; UBND xã Phong Thuỷ (XDNT mới)		1		Đại học trở lên, ngành: Khuyến nông và Phát triển nông thôn; Nông học; Trồng trọt		B		Anh B

				Theo dõi Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Tân Thuỷ (XDNT mới)		1		Đại học trở lên, ngành: Khuyến nông và Phát triển nông thôn; Nông học; Trồng trọt		B		Anh B

				Theo dõi Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Dương Thuỷ (XDNT mới)		1		Đại học trở lên, ngành: Khuyến nông và Phát triển nông thôn; Nông học; Trồng trọt		B		Anh B

				Theo dõi Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Lộc Thuỷ (XDNT mới)		1		Đại học trở lên, các ngành về Xây dựng, Giao thông, hoặc ngành: Địa chính; Quản lý đất đai		B		Anh B

				Theo dõi Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Mai Thuỷ (XDNT mới)		1		Đại học trở lên, các ngành về Xây dựng, Giao thông, hoặc ngành: Địa chính; Quản lý đất đai		B		Anh B

				Theo dõi Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Mỹ Thuỷ (XDNT mới)		1		Đại học trở lên, các ngành về Xây dựng, Giao thông, hoặc ngành: Địa chính; Quản lý đất đai		B		Anh B

				Theo dõi Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Xuân Thuỷ (QL đất đai)		1		Đại học trở lên, ngành: Quản lý đất đai; Quản lý ruộng đất		B		Anh B

				Theo dõi Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường; UBND xã Hoa Thuỷ (QL đất đai)		1		Đại học trở lên, ngành: Quản lý đất đai; Quản lý ruộng đất		B		Anh B

				Theo dõi Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Sen Thuỷ (QL đất đai)		1		Đại học trở lên, ngành: Quản lý đất đai; Quản lý ruộng đất		B		Anh B

				Theo dõi Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Liên Thuỷ (XDNT mới)		1		Đại học trở lên, các ngành về Xây dựng; Giao thông hoặc ngành: Công nghiệp và Công trình nông thôn		B		Anh B

				Theo dõi Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường; UBND xã An Thuỷ (XDNT mới)		1		Đại học trở lên, các ngành về Xây dựng; Giao thông; Thuỷ lợi, hoặc ngành: Công nghiệp và Công trình nông thôn		B		Anh B

				Theo dõi Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Phú Thuỷ (QL tài nguyên)		1		Đại học trở lên, ngành: Quản lý đất đai; Quản lý ruộng đất; Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường		B		Anh B

				Theo dõi Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường, UBND TT Kiến Giang (Q. lý đô thị)		1		Đại học trở lên, ngành: Kỹ thuật đô thị; Quy hoạch vùng và đô thị; Luật; Xây dựng		B		Anh B

				Theo dõi Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường, UBND TT Lệ Ninh (Quản lý đô thị)		1		Đại học trở lên, ngành: Kỹ thuật đô thị; Quy hoạch vùng và đô thị; Luật; Xây dựng		B		Anh B

		26		UBND huyện Quảng Ninh		17

				- Uỷ ban nhân dân huyện		7

				Theo dõi, kiểm tra các văn bản về đất đai tại Văn phòng HĐND&UBND huyện		1		Đại học trở lên, ngành: Địa chính; Quản lý đất đai		B		Anh B

				Theo dõi, kiểm tra về chương trình xây dựng nông thôn mới tại phòng Kinh tế - Hạ tầng		1		Đại học trở lên, ngành: Công nghiệp và công trình nông thôn; các ngành về: Xây dựng, Giao thông		B		Anh B

				Theo dõi, kiểm tra về chương trình xây dựng nông thôn mới tại phòng Nông nghiệp và PTNT		1		Đại học trở lên, các ngành: Trồng trọt; Công nghệ sinh học		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực công chức, viên chức ngành giáo dục, phòng Nội vụ		1		Đại học trở lên, ngành: Luật; Kinh tế		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực kế hoạch tại phòng Tài chính - Kế hoạch		1		Đại học trở lên, các ngành về: Kinh tế; Xây dựng; Giao thông		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực chứng thực tại phòng Tư pháp		1		Đại học trở lên, ngành: Luật		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Văn hóa		1		Đại học trở lên, ngành: Hội họa		B		Anh B

				- UBND các xã, thị trấn		10

				Theo dõi về chương trình xây dựng nông thôn mới tại UBND xã Vạn Ninh		1		Đại học trở lên, các ngành về: Xây dựng; Giao thông; Nông nghiệp; Kinh tế		B		Anh B

				Theo dõi về chương trình xây dựng nông thôn mới tại UBND xã An Ninh		1		Đại học trở lên, các ngành về: Xây dựng; Giao thông; Nông nghiệp; Kinh tế		B		Anh B

				Theo dõi về chương trình xây dựng nông thôn mới tại UBND xã Xuân Ninh		1		Đại học trở lên, các ngành về: Xây dựng; Giao thông; Nông nghiệp; Kinh tế		B		Anh B

				Theo dõi về chương trình xây dựng nông thôn mới tại UBND xã Hiền Ninh		1		Đại học trở lên, các ngành về: Xây dựng; Giao thông; Nông nghiệp; Kinh tế		B		Anh B

				Theo dõi về chương trình xây dựng nông thôn mới tại UBND xã Gia Ninh		1		Đại học trở lên, các ngành về: Xây dựng; Giao thông; Nông nghiệp; Kinh tế		B		Anh B

				Theo dõi về chương trình xây dựng nông thôn mới tại UBND xã Võ Ninh		1		Đại học trở lên, các ngành về: Xây dựng; Giao thông; Nông nghiệp; Kinh tế		B		Anh B

				Theo dõi về chương trình xây dựng nông thôn mới tại UBND xã Hàm Ninh		1		Đại học trở lên, các ngành về: Xây dựng; Giao thông; Nông nghiệp; Kinh tế		B		Anh B

				Theo dõi về chương trình xây dựng nông thôn mới tại UBND xã Vĩnh Ninh		1		Đại học trở lên, các ngành về: Xây dựng; Giao thông; Nông nghiệp; Kinh tế		B		Anh B

				Theo dõi về chương trình xây dựng nông thôn mới tại UBND xã Hải Ninh		1		Đại học trở lên, ngành: Tài chính; Kế toán		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực thú ý tại UBND xã Trường Xuân		1		Đại học trở lên, ngành: Thú y (Bác sỹ thú y)		B		Anh B

		27		UBND thành phố Đồng Hới		16

				- Uỷ ban nhân dân thành phố		6

				Theo dõi lĩnh vực văn hoá, báo chí, xuất bản, phát thanh, phòng Văn hoá - Thông tin		1		Đại học trở lên, ngành: Việt Nam học; Xã hội học; Báo chí; chính trị học		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính; giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, phòng TN-MT		1		Đại học trở lên, ngành: Quản lý đất đai		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực tổng hợp, thống kê và công nghệ thông tin phòng Giáo dục và Đào tạo		1		Đại học trở lên, ngành: Công nghệ thông tin; tin học quản lý; toán - tin		ĐH		Anh B

				Theo dõi công tác quản lý ngân sách phòng TC-KH		1		Đại học trở lên, ngành: Kế toán; Tài chính - Kế toán		B		Anh B

				Theo dõi công tác văn thư lưu trữ, quản lý NN hệ thống công viên, cây xanh, rác thải, bến bãi đổ xe, phòng Quản lý đô thị		1		Đại học trở lên, ngành: Quản lý đô thị; Kiến trúc sư		B		Anh B

				Theo dõi công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; chế độ, chính sách ưu đãi đối với học sinh, sinh viên, phòng Lao động TB&XH		1		Đại học trở lên, ngành: Công tác xã hội; Xã hội học; Lao động xã hội		B		Anh B

				-UBND phường, xã		10

				Theo dõi lĩnh vực tổng hợp, văn phòng, thống kê phường Nam Lý		1		Đại học trở lên, ngành: Luật; Tài chính; Kế toán; Kế toán - Kiểm toán		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực tổng hợp, văn phòng, phường Đồng Phú		1		Đại học trở lên, ngành: Luật; Tài chính; Kế toán; Kế toán - Kiểm toán		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực công nghệ thông tin, phường Bắc lý		1		Đại học trở lên, ngành: Tin học quản lý; Công nghệ thông tin		ĐH		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực ngân sách, phường Bắc Nghĩa		1		Đại học trở lên, ngành: Kế toán; Tài chính		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị, xã Thuận Đức		1		Đại học trở lên, các ngành về: Xây dựng; Kiến trúc		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Văn phòng - Thống kê, tổng hợp, thi đua - khen thưởng; khiếu nại, tố cáo, xã Quang Phú		1		Đại học trở lên, ngành: Luật; Tài chính, Kế toán; Kế toán - Kiểm toán		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực tư pháp, văn thư, tiếp dân, xã Nghĩa Ninh		1		Đại học trở lên, ngành: Luật		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực thu thuế, thu ngân sách, tài nguyên - môi trường, xã Bảo Ninh		1		Đại học trở lên, ngành: Luật; Tài chính - Kế toán; Kế toán - Kiểm toán; Quản lý đất đai; công nghệ môi trường		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Văn phòng, tổng hợp, xã Đức Ninh		1		Đại học trở lên, ngành: Luật; Tài chính; Kế toán; Kế toán - Kiểm toán		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực kế toán ngân sách, khai thác nguồn thu, thực hiện các hoạt động tài chính, xã Lộc Ninh		1		Đại học trở lên, ngành: Tài chính; Kế toán; Kế toán - Kiểm toán		B		Anh B

		28		UBND huyện Bố Trạch		22

				- Uỷ ban nhân dân huyện		6

				Theo dõi các văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng Tư pháp		1		Đại học trở lên, ngành: Luật		B		Anh B

				Theo dõi thanh tra về kinh tế, kế toán, quyết toán công trình xây dựng, Thanh tra huyện		1		Đại học trở lên, ngành: Kinh tế xây dựng hoặc tốt nghiệp Học viện Tài chính		B		Anh B

				Theo dõi giáo dục mầm non, phòng Giáo dục và ĐT		1		Đại học trở lên, ngành: Sư phạm giáo dục Mầm non		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực giải phóng mặt bằng, giá đất, phòng Tài nguyên và Môi trường		1		Đại học trở lên, các ngành về Kế toán hoặc ngành Quản lý đất đai		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật điện nông thôn		1		Đại học trở lên, ngành: Kỹ thuật điện		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực tôn giáo, phòng Nội vụ		1		Đại học trở lên, ngành: Hành chính học; Luật		B		Anh B		Tuyển nam

				- UBND các xã, thị trấn		16

				Theo dõi Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, UBND xã Hoàn Trạch		1		Đại học trở lên, các ngành về Xây dựng; Giao thông		B		Anh B

				Theo dõi Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, UBND xã Trung Trạch		1		Đại học trở lên, các ngành về Xây dựng; Giao thông		B		Anh B

				Theo dõi công tác Văn phòng Đảng uỷ xã Nam Trạch		1		Đại học trở lên, ngành: Triết học; Lịch sử Đảng; Ngữ văn (Văn học)		B		Anh B

				Theo dõi Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, UBND xã Đại Trạch		1		Đại học trở lên, các ngành về Nông nghiệp		B		Anh B

				Theo dõi Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, UBND xã Bắc Trạch		1		Đại học trở lên, ngành: Công nghiệp công trình nông thôn		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Tài chính - Kế toán, UBND xã Đồng Trạch		1		Đại học trở lên, các ngành về Kế toán; tài chính		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Tài chính - Kế toán, UBND xã Hoà Trạch		1		Đại học trở lên, các ngành về Kế toán; tài chính		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Tài chính - Kế toán, UBND xã Lâm Trạch		1		Đại học trở lên, các ngành về Kế toán; tài chính		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Tài chính - Kế toán, UBND xã Thanh Trạch		1		Đại học trở lên, các ngành về Kế toán; tài chính		B		Anh B

				Theo dõi Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, UBND xã Tây Trạch		1		Đại học trở lên, các ngành về Xây dựng		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Tài chính - Kế toán, UBND xã Lý Trạch		1		Đại học trở lên, các ngành về Kế toán; tài chính		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Văn hoá - Xã hội, UBND xã Vạn Trạch		1		Đại học trở lên, ngành: Quản lý văn hoá		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Văn hoá - Xã hội, UBND xã Phú Trạch		1		Đại học trở lên, ngành: Lịch sử; Ngữ văn (Văn học); Văn hoá học		B		Anh B

				Theo dõi Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, UBND xã Phú Trạch		1		Đại học trở lên, ngành: Kinh tế nông lâm		B		Anh B

				Theo dõi Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, UBND xã Đức Trạch		1		Đại học trở lên, các ngành về Xây dựng		B		Anh B

				Theo dõi công tác Văn phòng - Thống kê, UBND xã Sơn Lộc		1		Đại học trở lên, ngành: Hành chính học; Luật		B		Anh B

		29		UBND huyện Quảng Trạch		23

				- Uỷ ban nhân dân huyện		6

				Theo dõi lĩnh vực chế độ người có công, phòng Lao động Thương binh và Xã hội		1		Đại học trở lên, ngành: Quản lý xã hội; Công tác xã hội; Lịch sử		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực xây dựng, phòng Kinh tế - Hạ tầng		1		Đại học trở lên, các ngành về Xây dựng; Kiến trúc		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực thuỷ sản, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		1		Đại học trở lên, ngành: Thuỷ sản		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực tổng hợp, xử lý đơn thư, thanh tra kinh tế - xã hội, Thanh tra huyện		1		Đại học trở lên, ngành: Luật; Kinh tế		B		Anh B

				Theo dõi phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, Phòng Văn hoá TT		1		Đại học trở lên, ngành: Văn hoá; Văn hoá học		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực chứng thực, Phòng Tư pháp		1		Đại học trở lên, ngành: Luật		B		Anh B

				- UBND các xã, thị trấn		17

				Theo dõi lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch tại UBND xã Quảng Phú		1		Đại học trở lên, ngành: Luật		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch tại UBND xã Quảng Thạch		1		Đại học trở lên, ngành: Luật		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch tại UBND xã Quảng Hải		1		Đại học trở lên, ngành: Luật		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Văn phòng - Thống kê tại UBND xã Quảng Hoà		1		Đại học trở lên, ngành: Công nghệ thông tin và các ngành về Kinh tế		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Văn phòng - Thống kê tại UBND xã Quảng Kim		1		Đại học trở lên, ngành: Công nghệ thông tin và các ngành về Kinh tế		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Văn phòng - Thống kê tại UBND xã Quảng Sơn		1		Đại học trở lên, ngành: Công nghệ thông tin và các ngành về Kinh tế		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Văn phòng - Thống kê tại UBND xã Quảng Hưng		1		Đại học trở lên, ngành: Công nghệ thông tin và các ngành về Kinh tế		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Văn hoá - Xã hội tại UBND xã Cảnh Dương		1		Đại học trở lên, ngành: Văn hoá; Công tác xã hội; Lịch sử; Việt Nam học		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Văn hoá - Xã hội tại UBND xã Quảng Châu		1		Đại học trở lên, ngành: Văn hoá; Công tác xã hội; Lịch sử; Việt Nam học		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Văn hoá - Xã hội tại UBND xã Quảng Tùng		1		Đại học trở lên, ngành: Văn hoá; Công tác xã hội; Lịch sử; Việt Nam học		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Tài chính - Kế toán tại UBND xã Quảng Xuân		1		Đại học trở lên, ngành: Kế toán; Kế toán - kiểm toán		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Quảng Đông		1		Đại học trở lên, ngành: Quản lý đất đai; Khuyến nông và Phát triển nông thôn; Chăn nuôi; Thuỷ sản; Xây dựng; Giao thông		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Quảng Lưu		1		Đại học trở lên, ngành: Quản lý đất đai; Khuyến nông và Phát triển nông thôn; Chăn nuôi; Thuỷ sản; Xây dựng; Giao thông		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Quảng Tiên		1		Đại học trở lên, ngành: Quản lý đất đai; Khuyến nông và Phát triển nông thôn; Chăn nuôi; Thuỷ sản; Xây dựng; Giao thông		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Phù Hoá		1		Đại học trở lên, ngành: Quản lý đất đai; Khuyến nông và Phát triển nông thôn; Chăn nuôi; Thuỷ sản; Xây dựng; Giao thông		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Quảng Minh		1		Đại học trở lên, ngành: Quản lý đất đai; Khuyến nông và Phát triển nông thôn; Chăn nuôi; Thuỷ sản; Xây dựng; Giao thông		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Quảng Lộc		1		Đại học trở lên, ngành: Quản lý đất đai; Khuyến nông và Phát triển nông thôn; Chăn nuôi; Thuỷ sản; Xây dựng; Giao thông		B		Anh B

		30		UBND huyện Tuyên Hoá		18

				- Uỷ ban nhân dân huyện		6

				Theo dõi, quản lý mạng Internet tại Văn phòng HĐND và UBND huyện		1		Đại học trở lên, ngành: Tin học; Công nghệ thông tin		ĐH		Anh B

				Theo dõi, quản lý Thông tin - Truyền thông tại phòng Văn hóa - Thông tin		1		Đại học trở lên, ngành: Tin học; Công nghệ thông tin		ĐH		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Kế toán tại phòng Tài chính - Kế hoạch		1		Đại học trở lên, các ngành về Tài chính		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Khoa học công nghệ tại phòng Kinh tế - Hạ tầng		1		Đại học trở lên, các ngành: Công nghệ kỹ thuật; Công nghiệp; Thương mại; Kinh tế, Xây dựng		B		Anh B

				Theo dõi, quản lý chương trình Cải cách hành chính tại phòng Nội vụ huyện		1		Đại học trở lên, ngành: Luật, Quản lý hành chính, Quản trị văn phòng, Hành chính học, Giáo dục chính trị		B		Anh B

				Theo dõi, quản lý khoáng sản và định giá đất tại phòng Tài nguyên - Môi trường		1		Đại học trở lên, ngành: Quản lý mỏ, Quản lý khoáng sản, Quản lý đất đai, Môi trường		B		Anh B

				- UBND các xã, thị trấn		12

				Theo dõi lĩnh vực Nội vụ tại UBND xã Thanh Hoá		1		Đại học trở lên, ngành: Luật, Quản lý hành chính; Hành chính học; Triết học; Giáo dục chính trị; Lịch sử		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Nội vụ tại UBND xã Kim Hoá		1		Đại học trở lên, ngành: Luật, Quản lý hành chính; Hành chính học; Triết học; Giáo dục chính trị; Lịch sử		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Nội vụ tại UBND xã Thanh Thạch		1		Đại học trở lên, ngành: Luật; Quản lý hành chính; Hành chính học; Triết học; Giáo dục chính trị; Lịch sử		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Nội vụ tại UBND xã Đồng Hoá		1		Đại học trở lên, ngành: Luật; Quản lý hành chính; Hành chính học; Triết học; Giáo dục chính trị; Lịch sử		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Nội vụ tại UBND xã Thạch Hoá		1		Đại học trở lên, ngành: Luật; Quản lý hành chính; Hành chính học; Triết học; Giáo dục chính trị; Lịch sử		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Nội vụ tại UBND xã Đức Hoá		1		Đại học trở lên, ngành: Luật; Quản lý hành chính; Hành chính học; Triết học; Giáo dục chính trị; Lịch sử		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Nội vụ tại UBND xã Mai Hoá		1		Đại học trở lên, ngành: Luật; Quản lý hành chính; Hành chính học; Triết học; Giáo dục chính trị; Lịch sử		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Nội vụ tại UBND xã Tiến Hoá		1		Đại học trở lên, ngành: Luật; Quản lý hành chính; Hành chính học; Triết học; Giáo dục chính trị; Lịch sử		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Nội vụ tại UBND xã Châu Hoá		1		Đại học trở lên, ngành: Luật; Quản lý hành chính; Hành chính học; Triết học; Giáo dục chính trị; Lịch sử		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Nội vụ tại UBND xã Thuận Hoá		1		Đại học trở lên, ngành: Luật, Quản lý hành chính; Hành chính học; Triết học; Giáo dục chính trị; Lịch sử		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Nội vụ tại UBND xã Phong Hoá		1		Đại học trở lên, ngành: Luật, Quản lý hành chính; Hành chính học; Triết học; Giáo dục chính trị; Lịch sử		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Nội vụ tại UBND xã Lê Hoá		1		Đại học trở lên, ngành: Luật; Quản lý hành chính; Hành chính học; Triết học; Giáo dục chính trị; Lịch sử		B		Anh B

		31		UBND huyện Minh Hoá		7

				Theo dõi tổng hợp báo cáo lĩnh vực VHXH, Văn phòng HĐND&UBND		1		Đại học trở lên, ngành: Ngữ văn (Văn học); Luật; Hành chính học		B		Anh B

				Theo dõi tổng hợp báo cáo Phòng Nội vụ		1		Đại học trở lên, ngành: Ngữ văn (Văn học); Luật; Hành chính học		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực tài chính, Phòng Tài chính - KH		1		Đại học trở lên, các ngành về Tài chính		B		Anh B

				Theo dõi đất nông nghiệp, Phòng NN&PTNT		1		Đại học trở lên, ngành: Khoa học đất		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực tài nguyên và môi trường		1		Đại học trở lên, ngành: Quản lý đất đai; Địa chính; sinh học		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực lao động thương binh và XH		1		Đại học trở lên, ngành: Xã hội học; Công tác xã hội; Luật		B		Anh B

				Theo dõi lĩnh vực Xây dựng, UBND thị trấn Quy Đạt		1		Đại học trở lên, các ngành về Xây dựng		B		Anh B

		32		Công ty TNHHMTV LCN Long Đại		2

				Theo dõi công tác kỹ thuật, chi nhánh Lâm trường Phú Lâm		1		Đại học trở lên, ngành: Nông học		B		Anh B

				Theo dõi công tác kỹ thuật, chi nhánh Lâm trường rừng thông Bố Trạch		1		Đại học trở lên, ngành: Nông học		B		Anh B

		33		Công ty TNHHMTV LCN Bắc Q. Bình		3

				Theo dõi công tác kế toán Công ty		2		Đại học trở lên, ngành: Tài chính; Kế toán		B		Anh B

				Theo dõi công tác kỹ thuật tại Công ty		1		Đại học trở lên, ngành: Lâm nghiệp		B		Anh B

		34		Công ty TNHHMTV Cấp thoát nước QB		2

				Theo dõi, quản lý mạng đường ống cấp nước		1		Đại học trở lên, ngành: Cấp thoát nước (Kỹ sư cấp thoát nước)		B		Anh B								5

				Theo dõi, quản lý, vận hành các nhà máy nước		1		Đại học trở lên, ngành: Điện tự động (Kỹ sư điện tự động)		B		Anh B								5

		35		Công ty TNHHMTV Khai thác CTTL		3														3

				Theo dõi công tác kế toán chi nhánh thuỷ nông Cẩm Ly		1		Đại học trở lên, ngành: Kế toán doanh nghiệp		B		Anh B								6

				Theo dõi, quản lý đầu mối hồ chứa Thác Chuối, Chi nhánh Thuỷ nông Bố Trạch		1		Đại học trở lên, ngành: Thuỷ nông (Kỹ sư thuỷ lợi)		B		Anh B								3

				Theo dõi, quản lý đầu mối hồ chứa vực Tròn, Chi nhánh Thuỷ nông Bắc Quảng Trạch		1		Đại học trở lên, ngành: Thuỷ nông (Kỹ sư thuỷ lợi)		B		Anh B								2

		36		C. ty TNHHMTV Môi trường và PTĐT		2														2

				Theo dõi lĩnh vực môi trường		1		Đại học trở lên, ngành: Công nghệ môi trường (Kỹ sư Công nghệ môi trường)		B		Anh B								3

				Theo dõi lĩnh vực xây dựng Giao thông		1		Đại học trở lên, ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông		B		Anh B

		37		Trường Trung cấp Luật Đồng Hới		5

				Theo dõi công tác đào tạo, Phòng Đào tạo;		1		Đại học trở lên, ngành: Ngữ văn (Văn học); Lịch sử		B		Anh B

				Theo dõi công tác học sinh, Phòng Công tác học sinh;		1		Đại học trở lên, ngành: Giáo dục chính trị		B		Anh B

				Theo dõi công tác tổ chức - hành chính, Phòng Tổ chức - Hành chính;		1		Đại học trở lên, ngành: Luật		B		Anh B

				Theo dõi công tác kế toán, Phòng Tài chính - Kế toán;		1		Đại học trở lên, ngành: Kế toán		B		Anh B

				Theo dõi công tác quản trị, Phòng Quản trị;		1		Đại học trở lên, ngành: Kế toán		B		Anh B

		38		Khối Đảng, Đoàn thể		52

		Tổng số:				300
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